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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
     TỈNH TRÀ VINH
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 


Số:         /2021/NQ-HĐND                      Trà Vinh, ngày      tháng     năm 2021 


NGHỊ QUYẾT

Sửa đổi, bổ sung Điều 6 Quy định về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia cho từng cấp ngân sách địa phương tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2022-2025 ban hành kèm theo Nghị quyết số 17/2021/NQ-HĐND ngày 9/12/2021 của HĐND tỉnh

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH 

KHOÁ X - KỲ HỌP THỨ 3
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 ngày 11 tháng 2019;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ngân sách nhà nước;

Xét Tờ trình số          /TTr-UBND ngày    tháng    năm 2023 của UBND tỉnh quy định về phân cấp nguồn thu,nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia cho từng cấp ngân sách địa phương tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2022-2025; báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Điều 6 Quy định về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia cho từng cấp ngân sách địa phương tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2022-2025 ban hành kèm theo Nghị quyết số 17/2021/NQ-HĐND ngày 9/12/2021 của HĐND tỉnh, cụ thể như sau:
Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%) giữa ngân sách tỉnh với ngân sách huyện, thị xã, thành phố và ngân sách xã, phường, thị trấn:
- Thuế giá trị gia tăng (không kể thuế giá trị gia tăng từ các doanh nghiệp hoạt động xây dựng cơ bản vãng lai, thuế giá trị gia tăng hàng hóa nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng từ hoạt động thăm dò, khai thác dầu, khí).

- Thuế thu nhập doanh nghiệp (không kể thuế thu nhập doanh nghiệp từ hoạt động thăm dò, khai thác dầu, khí).

- Thuế tiêu thụ đặc biệt từ hàng hóa, dịch vụ trong nước
- Thuế thu nhập cá nhân

(Kèm theo Phụ lục quy định phân chia các khoản thu theo tỷ lệ phần trăm (%) giữa ngân sách tỉnh với ngân sách huyện, thị xã, thành phố và ngân sách xã, phường, thị trấn) 

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện; Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh khóa X - kỳ họp thứ …. thông qua ngày….tháng....năm 2023 và có hiệu lực từ ngày....tháng ... năm 2023./.

Nơi nhận:
     CHỦ TỊCH
 

- UBTVQH, Chính phủ;

- Bộ: Tài chính, Tư pháp;
- TT.TU, UBND tỉnh, UBMTTQ tỉnh;

- Đoàn ĐBQH tỉnh;

- Đại biểu HĐND tỉnh;                                                  
- Các Sở: Tài chính, Tư pháp; KBNN; 

Cục thuế, Cục thống kê tỉnh;                         
- TT.HĐND, UBND cấp huyện;

- Hội đồng PBGDPL – Sở Tư pháp;

- Đài PT-TH; Báo Trà Vinh;

- Trung tâm Tin học - Công báo tỉnh; 

- Website Chính phủ; 

- Văn phòng: Đoàn ĐBQH và HĐND, UBND tỉnh;

- Lưu: VT, HĐND.

Phụ lục
TỶ LỆ % PHÂN CHIA NGUỒN THU GIỮA NGÂN SÁCH TỈNH

VỚI NGÂN SÁCH HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ

VÀ NGÂN SÁCH XÃ - PHƯỜNG - THỊ TRẤN
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số:      /2023/NQ-HĐND  ngày …. tháng … năm 2023 
của Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh)
	STT
	Nguồn thu
	Tỷ lệ phân chia (%)

	
	
	Tỉnh
	Huyện
	Xã

	I
	Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước (bao gồm thuế giá trị gia tăng, thu nhập doanh nghiệp, thu nhập cá nhân, tiêu thụ đặc biệt)
	
	
	

	1
	Doanh nghiệp nhà nước do Trung ương và tỉnh quản lý 
	100
	
	

	2
	Doanh nghiệp nhà nước do huyện quản lý 
	
	100
	

	II
	Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ( bao gồm thuế giá trị gia tăng, thu nhập doanh nghiệp, thu nhập cá nhân, tiêu thụ đặc biệt)
	100
	
	

	III
	Khu vực công thương nghiệp, dịch vụ ngoài quốc doanh (bao gồm thuế giá trị gia tăng, thu nhập doanh nghiệp, thu nhập cá nhân, tiêu thụ đặc biệt)
	
	
	

	1
	Khu vực công thương nghiệp, dịch vụ ngoài quốc doanh do tỉnh quản lý 
	100
	
	

	2
	Khu vực công thương nghiệp, dịch vụ ngoài quốc doanh do cấp huyện quản lý
	
	
	

	a)
	Thuế giá trị gia tăng
	 
	 
	 

	-
	Thành phố Trà Vinh
	 
	
	

	+
	Phường  1, 2, 3, 4, 5, 8, 9 và xã Long Đức
	
	70
	30

	+
	Phường  6, 7
	
	85
	15

	-
	Thị xã Duyên Hải
	 
	
	

	+ 
	Phường 1, xã Dân Thành
	
	80
	20

	+ 
	Phường 2 và các xã: Long Toàn, Long Hữu, Trường Long Hòa, Hiệp Thạnh 
	
	26
	74

	-
	Các huyện: Càng Long, Châu Thành, Cầu Kè, Duyên Hải, Tiểu Cần, Cầu Ngang, Trà Cú.
	 
	
	100

	b)
	Thuế thu nhập doanh nghiệp
	 
	 
	 

	-
	Thành phố Trà Vinh
	 
	
	

	+
	Phường 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9 và xã Long Đức
	
	50
	50

	+
	Phường  6, 7
	
	70
	30

	-
	Thị xã Duyên Hải
	 
	
	

	+ 
	Phường 1, xã Dân thành
	
	60
	40

	+ 
	Phường 2 và các xã: Long Toàn, Long Hữu, Trường Long Hòa, Hiệp Thạnh 
	
	6
	94

	-
	Các huyện: Càng Long, Châu Thành, Cầu Kè, Duyên Hải, Tiểu Cần, Cầu Ngang, Trà Cú.
	 
	
	100

	c)
	Thuế thu nhập cá nhân
	
	
	

	-
	Thuế thu nhập cá nhân đối với tổ chức 
	
	100
	

	-
	Thuế thu nhập cá nhân, hộ kinh doanh
	
	
	100

	d)
	Thuế tiêu thụ đặc biệt
	 
	
	 

	-
	Thuế thu nhập cá nhân đối với tổ chức
	
	100
	

	-
	Thuế thu nhập cá nhân, hộ kinh doanh
	
	
	100





DỰ THẢO









